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BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 
VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI 9 THÁNG NĂM 2012
I. TÌNH HÌNH CHUNG 

9 tháng đầu năm 2012, kinh tế cả nước nói chung và ngành công thương nói riêng vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức: sức mua của người dân chững lại, sản phẩm tồn kho cao; giá một số hàng hoá nông sản xuất khẩu giảm, thị trường xuất khẩu gặp khó khăn, lãi suất ngân hàng mặc dù có giảm nhưng việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp còn hạn chế... đã có tác động nhất định đến giá thành sản phẩm, tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ, cũng như các chương trình đầu tư phát triển của doanh nghiệp. Những yếu tố bất lợi trên tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, người lao động ít việc làm, tiêu thụ sản phẩm khó khăn... ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống dân cư. 
Nhưng nhờ thực hiện tốt các giải pháp, chính sách đề ra tại Nghị quyết số 01/ NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, trong đó nêu rõ chủ trương tập trung ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; sự hưởng ứng tích cực của toàn dân và doanh nghiệp nên ngành công thương đã giữ được sự ổn định và có những chuyển biến tích cực. Sản xuất công nghiệp giữ được tăng trưởng, xuất khẩu vẫn có tốc độ tăng 18,9%, thương mại nội địa tăng 17,3%, cung cầu hàng hoá trong nước cơ bản được đảm bảo.
II. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

1. Tốc độ tăng trưởng: Sản xuất công nghiệp tháng 9 tuy đã có tăng trưởng khá hơn các tháng trước nhưng nhìn chung một số doanh nghiệp công nghiệp vẫn gặp phải nhiều khó khăn do lượng hàng tồn kho cao trong khi nhu cầu tiêu dùng và đầu tư trong nước không tăng. So với tháng 9 năm 2011, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 9,7% (trong đó: tháng 9 so với tháng 8 tăng 4,6%). Tính chung 9 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,8%, đây là mức tăng trưởng thấp so với cùng kỳ của năm 2011 (9 tháng năm 2011 so với 9 tháng năm 2010 tăng 7,8%). (Phụ lục 1).
             Biểu đồ 1: Chỉ số tăng trưởng sản xuất công nghiệp tháng 9 và 9 tháng năm 2012
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Công nghiệp khai thác mỏ  Công nghiệp chế biến  Sản xuất, phân phối điện, ga, nước

Toàn ngành


Phân theo ngành kinh tế, so với cùng kỳ năm 2011, 9 tháng năm 2012 ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí có tốc độ tăng cao nhất, tăng 12,8%, trong đó ngành sản xuất và phân phối điện tăng 11,3%; tiếp đó đến cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,4%. 
Tăng trưởng thấp nhất trong cơ cấu ngành và thấp hơn so với mức tăng chung của toàn ngành là ngành khai thác mỏ chỉ tăng 4%, trong đó, riêng ngành khai thác dầu thô và khí tự nhiên tăng 13,4% còn lại các ngành khác đều giảm, có những ngành giảm sâu như: khai thác đá, cát, sỏi, đất sét và cao lanh giảm 21,8%, khai thác và thu gom than cứng giảm 6% và khai thác khí đốt tự nhiên giảm 2,3%. 
Ngành công nghiệp chế biến cũng có mức tăng trưởng thấp, thấp hơn so với mức tăng trưởng chung của toàn ngành, tăng 4,2% và thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng của cùng kỳ năm 2011 (cùng kỳ năm 2011 tăng 10,7%). Trong đó, có nhiều ngành sản xuất giảm, tập trung chủ yếu ở các nhóm sản xuất vật liệu xây dựng như: xi măng, vôi, thạch cao, sắt, gang thép, sơn... giảm trong khoảng từ 5-15%; nhóm sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng, máy mô tơ, máy phát, biến thế, dây điện và cáp điện, xe có động cơ, mô tô, xe máy... cũng giảm từ 1-15%; nhóm sản xuất vải dệt thoi, hàng may sẵn, giày, dép, giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa cũng giảm từ 1-13%. 
Trong khi nhóm vật liệu xây dựng, điện máy, may mặc, giày, dép và giấy bìa sản xuất suy giảm, thì cứu cánh của sản xuất công nghiệp 9 tháng được bù đắp bởi một số ngành như đóng tàu và cấu kiện nổi (tăng 248%), sản xuất thiết bị truyền thông (tăng 57%) sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe (tăng 44%), sản xuất linh kiện điện tử (tăng 22%), sản xuất phân bón, hoá dược, thuốc và dược liệu tăng trên 15%, sản xuất đường, sữa  tăng trên 14%...  
Tiêu thụ sản phẩm: Tính đến hết tháng 8 năm 2012, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 6,4% so với cùng kỳ, trong đó tăng chủ yếu ở nhóm hàng chế biến rau quả, thuỷ sản, thức ăn gia súc, đường, sản xuất vải, dệt thoi, may trang phục... tăng trên 14%. Những nhóm hàng có chỉ số tiêu thụ giảm vẫn tập trung vào một số nhóm sản xuất như: giấy nhăn và bao bì, hàng may sẵn, giày dép, sản xuất xi măng, cấu kiện kim loại, linh kiện điện tử, sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối điều khiển điện, sản xuất dây cáp điện và dây dẫn điện tử khác... 

Tồn kho sản phẩm: Lượng tồn kho của nhiều sản phẩm vẫn còn cao so với cùng kỳ năm trước, đến thời điểm 01 tháng 9, chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó những ngành có tồn kho cao tập trung ở nhóm sản xuất vật liệu xây dựng như: sản xuất xi măng, sắt, thép, gang (tăng trên 40%); sản xuất thức ăn gia súc và thuỷ sản, may trang phục, phân bón và hợp chất nitơ, sản phẩm khác từ plastic, pin ắc quy, dây điện và cáp điện, mô tô xe máy, sản xuất xe có động cơ... tăng trên 20%. Nguyên nhân trực tiếp là nhu cầu trong và ngoài nước suy giảm do những khó khăn chung của kinh tế thế giới và trong nước, thị trường bị thu hẹp gây khó khăn cho việc tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, cũng có một số ngành có chỉ số tồn kho giảm so với cùng kỳ như: sản phẩm điện tử dân dụng, linh kiện điện tử, sản xuất đường, mì ống, mì sợi, thiết bị dẫn điện các loại...
2. Tình hình phát triển ngành công nghiệp 9 tháng năm 2012 
(Phụ lục 8)
3. Đánh giá chung về sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2012
- Sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2012 có tăng trưởng nhưng ở mức thấp, trong đó nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng thấp, thấp hơn nhiều so với mức tăng 10,7% của cùng kỳ năm trước, điều này cho thấy sản xuất của ngành vẫn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng nhóm hàng công nghiệp chế biến giảm, trong bối cảnh kinh tế gặp khó khăn, sức mua trên thị trường trong và ngoài nước đều ở mức thấp; tồn kho của một số ngành còn ở mức cao... sản xuất hàng hoá vì thế tăng chậm lại. 
- Trong số 39 nhóm sản xuất thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến, có một số mặt hàng sản xuất tăng cao đã phần nào hỗ trợ cho sự suy giảm của nhóm, tập trung ở nhóm công nghiệp cơ khí như: sản xuất thiết bị điện, đóng tàu và cấu kiện nổi, sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và linh kiện điện tử. Điều này cho thấy trong bối cảnh kinh tế gặp khó khăn nhưng ngành cơ khí vẫn có những dấu hiệu phát triển, chính sách hỗ trợ phát triển ngành đã bắt đầu có tác dụng và cần tiếp tục được thực hiện.   
- Ngành khai thác mỏ có mức tăng trưởng thấp nhất tập trung ở những sản phẩm là nguyên liệu đầu vào của sản xuất như than, đá, cát, sỏi, đất sét và cao lanh, khí đốt tự nhiên, điều này đã phản ánh thực tế khi sản xuất suy giảm, nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu giảm, sản xuất vì thế giảm theo.
- Tồn kho của nhóm các mặt hàng sản xuất vật liệu xây dựng ở mức cao. Một số ngành như dệt may, giầy dép... hoạt động cầm chừng do thiếu những đơn hàng lớn, ngành giấy, ngành nhựa ...tiêu thụ sản phẩm giảm. Vì vậy, cần tiếp tục thực hiện và có thêm các chính sách hỗ trợ nhằm kích cầu để tăng tiêu thụ, giảm tồn kho, khẩn trương thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước nhằm khai thông thị trường thúc đẩy sản xuất phát triển. 
- Khó khăn lớn trong sản xuất công nghiệp hiện nay vẫn là nhu cầu vốn tăng cao do mặt bằng giá các yếu tố sản xuất tăng, nhưng tiếp cận nguồn vốn tín dụng vẫn còn hạn chế, ảnh hưởng đến sản xuất và hiệu quả đầu tư kinh doanh. Không thu xếp được vốn, khiến cho tình hình thực hiện các dự án đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất tiến độ triển khai vẫn còn rất chậm, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch đặt ra và gây lãng phí các nguồn lực huy động.

III. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

1. Xuất khẩu hàng hoá

a) Về quy mô và tốc độ tăng: Tổng kim ngạch xuất khẩu (KNXK) 9 tháng ước đạt 83,78 tỉ USD (bằng 76,5% mục tiêu kế hoạch), tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2011 (tương đương với 13,3 tỷ USD); trong đó, xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt hơn 46 tỷ USD, tăng 37,9%; xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, KNXK bình quân trong 9 tháng đầu năm ước đạt 9,3 tỷ USD/tháng là mức cao nhất từ trước đến nay, 9 tháng đã có 22 mặt hàng có KNXK trên 1 tỷ USD, tăng 3 mặt hàng so với cùng kỳ năm trước đó là sản phẩm sắt thép, sản phẩm chất dẻo, túi xách, va li, mũ, ô dù (Phụ lục 3).
  Biểu đồ 2: Sự gia tăng quy mô xuất khẩu 9 tháng năm 2007 đến 9 tháng năm 2012  
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 b) Về nhóm hàng xuất khẩu

- Nhóm hàng nông lâm thủy sản 9 tháng xuất khẩu ước đạt 15,7 tỷ USD, chiếm 18,7% trong tổng KNXK, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Trong số 9 mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ yếu, duy nhất có mặt hàng hạt tiêu có lượng xuất khẩu giảm, còn lại các mặt hàng khác lượng xuất khẩu đều tăng, trong đó tăng cao nhất có mặt hàng sắn xuất khẩu tăng 63,5%, tiếp đến là cao su tăng 37,5%, cà phê tăng 34,6%. Các mặt hàng xuất khẩu của nhóm, trừ mặt hàng cao su, còn lại đều có giá xuất khẩu giảm, đặc biệt có những mặt hàng giá xuất khẩu giảm sâu như: hạt tiêu giảm 34,4%, hạt điều giảm 18,3%, sắn vào các sản phẩm từ sắn giảm 13,6%... Giá xuất khẩu giảm đã làm giảm 1,8 tỷ USD KNXK của nhóm, Tuy nhiên, do lượng xuất khẩu của nhiều mặt hàng tăng đã làm tăng hơn 2,5 tỷ USD KNXK của nhóm. Bù trừ giữa tăng giảm giá xuất khẩu và tăng giảm  lượng xuất khẩu thì nhóm nông lâm thủy sản chỉ đóng góp khoảng 715 triệu USD vào gia tăng KNXK chung của cả nước
- Nhóm nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 8,87 tỷ USD, chiếm gần 10,6% trong tổng KNXK, tăng 4,8% so với cùng kỳ. Trong số 4 mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của nhóm chỉ có mặt hàng dầu thô lượng xuất khẩu tăng 14,7%, còn lại các mặt hàng khác lượng xuất khẩu đều giảm, trong đó giảm mạnh là nhóm các mặt hàng quặng và khoáng sản khác, giảm 63,8%, than đá, giảm 16,5%. Các mặt hàng xuất khẩu của nhóm, trừ mặt hàng than đá giá xuất khẩu giảm, còn lại giá xuất khẩu đều tăng, là nhân tố chính góp phần vào gia tăng KNXK của nhóm. Giá xuất khẩu tăng đã làm KNXK của nhóm tăng hơn 2,3 tỷ USD, lượng xuất khẩu đóng góp thêm khoảng 199 triệu USD. Tính chung do tăng giá và tăng, giảm lượng của nhóm hàng này đã đóng góp hơn 2,5 tỷ USD vào gia tăng KNXK chung.

 - Nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 53,18 tỷ USD, chiếm hơn 63,4% trong tổng KNXK, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đây là nhóm hàng có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao và là nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng KNXK. Trong đó, nổi lên là nhóm mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện và máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện có quy mô và tốc độ tăng trưởng cao lần lượt là tăng 77% và 220%. Những mặt hàng chủ lực có quy mô xuất khẩu lớn như: dệt may, giày dép sản phẩm gỗ, dầu thô, thuỷ sản có mức tăng trưởng thấp hơn mức tăng trưởng chung của toàn ngành, trong đó mặt hàng thuỷ sản chỉ tăng 2,2%... điều này đã phản ảnh sự khó khăn của thị trường tiêu thụ sản phẩm trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm.  

- Nhóm hàng hoá khác (chưa phân tổ) ước đạt 5,9 tỷ USD, chiếm 7,1% trong tổng KNXK, tăng 25,6% so với cùng kỳ. Đây là nhóm hàng có tốc độ tăng cao nhất, tuy nhiên chưa có số liệu cụ thể để đánh giá được đóng góp của những mặt hàng nào trong nhóm này vào tăng trưởng xuất khẩu.
c) Về giá xuất khẩu

So với giá hàng hoá năm 2011, giá hàng hóa xuất khẩu 9 tháng 2012 của các mặt hàng tính được về giá đối với nhóm hàng nông sản do giảm giá đã làm giảm hơn 1,8 tỷ USD, đối với nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản do tăng và giảm giá đã đóng góp hơn 2,3 tỷ USD vào gia tăng KNXK chung của cả nước. Tính chung cho cả 2 nhóm hàng do tăng, giảm giá các mặt hàng và do tăng, giảm lượng các mặt hàng đã đóng góp hơn 3,2 tỷ USD vào gia tăng KNXK chung của cả nước.
Đóng góp vào tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu do tăng/giảm giá, và lượng nhóm hàng nông sản, nhiên liệu và  khoáng sản 9T/2012 so với 9T/2011
                                                                                        Đơn vị tính: Tiền (Tr. USD)
	Nhóm hàng 
	9 T/2012
	9 T/2011
	Chênh lệch (tr.USD)

	
	Lượng
	Giá
	Tiền
	Lượng
	Giá
	Tiền
	Tổng số
	Trong đó:

	
	
	
	
	
	
	
	
	 +/- do giá
	 +/- do lượng

	 
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)=(3)-(6)
	(8)=((2)-
(5))*(1)
	(9)=((1)-
(4))*(5)

	Nhóm nông sản
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	715
	-1,820,370
	2,535,370

	Hạt điều
	163
	6,779
	1,105
	126
	8,294
	1,045
	60
	-246,865
	306,865

	Cà phê
	1,343
	2,126
	2,855
	998
	2,209
	2,205
	650
	-112,249
	762,249

	Chè các loại
	106
	1,519
	161
	97
	1,536
	149
	12
	-1,825
	13,825

	Hạt tiêu
	93
	6,839
	636
	110
	5,745
	632
	4
	101,673
	-97,673

	Gạo 
	6,358
	451
	2,870
	5,934
	500
	2,966
	-96
	-307,929
	211,929

	Sắn và SP từ sắn
	3,453
	307
	1,061
	2,112
	356
	751
	310
	-166,842
	476,842

	Cao su
	729
	2,838
	2,069
	530
	4,328
	2,294
	-225
	-1,086,332
	861,332

	Nhóm NL&KS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,534
	2,334,076
	199,924

	Than đá
	10,678
	83
	888
	12,795
	97
	1,236
	-348
	-143,497
	-204,503

	Dầu thô
	7,164
	885
	6,340
	6,267
	636
	3,986
	2,354
	1,783,481
	570,519

	Xăng dầu các loại
	1,506
	981
	1,478
	1,668
	604
	1,007
	471
	568,802
	-97,802

	Quặng và KS khác
	725
	226
	164
	2,004
	53
	107
	57
	125,290
	-68,290


d) Về thị trường xuất khẩu: 9 tháng đầu năm 2012, xuất khẩu tăng không đồng đều trên tất cả các thị trường, thị trường Châu Á có mức tăng trưởng cao nhất ước tăng 27,2%, trong đó Tây Á tăng đến 83,5%. Tiếp đến là thị trường Châu Mỹ ước tăng 18,2%, thị trường Hoa Kỳ ước tăng 17,7%; thị trường các nước Mỹ latinh và vùng Caribê tăng trưởng khá, tăng 21,9%. (Phụ lục 4)
Thị trường Châu Âu đứng thứ 3 với mức tăng là 16%, trong đó: khối EU 27 tăng 23,5%, còn khối các nước Tây Âu, Đông Âu và Bắc Âu giảm khoảng 24,1%, sự suy giảm của nhóm thị trường này chủ yếu vẫn do giảm ở thị trường Thụy Sỹ (do không có tái xuất vàng) 

Xuất khẩu sang thị trường Châu Phi giảm mạnh, giảm hơn 44%, nguyên nhân chủ yếu do không còn xuất khẩu vàng sang Nam Phi, thị trường Bắc Phi vẫn tăng trưởng tốt ước tăng trên 32%; Thị trường Châu Đại Dương tăng trưởng ở mức thấp chủ yếu vẫn là do xuất khẩu sang Ôxtrâylia giảm. 

2. Nhập khẩu hàng hoá và cán cân thương mại

2.1. Nhập khẩu hàng hoá

Tổng kim ngạch nhập khẩu (KNNK) hàng hoá 9 tháng ước đạt 83,75 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2011. Kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 43,8 tỷ USD, tăng 24,8% chiếm tỷ trọng 52,3% tổng KNNK cả nước; Kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp 100% vốn trong nước đạt 39,8 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 47,7% tổng KNNK cả nước, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm 2011 (Phụ lục 5).

- Nhóm hàng hoá cần nhập khẩu tăng 10,2%, trong đó một số mặt hàng có tốc độ tăng cao trên 20% gồm: đậu tương, ngô, thủy sản, nguyên liệu dược phẩm, máy tính, sản phẩm điện tử và linh liện, dây điện và cáp điện, phương tiện vận tải và phụ tùng, điện thoại các loại và linh kiện, các mặt hàng này đều là nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu.

 - Nhóm hàng hoá nhập khẩu cần kiểm soát giảm mạnh, giảm 37,5%, trong đó giảm mạnh ở nhóm đá quý và kim loại quý mà cụ thể là giảm nhập khẩu vàng. Bên cạnh đó, mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô dưới 9 chỗ và linh kiện phụ tùng xe máy cũng giảm khoảng 27%, nguyên nhân do tiêu thụ giảm nên sản xuất giảm, các doanh nghiệp giảm nhập khẩu.
- Nhóm hàng cần hạn chế giảm 6,8%, giảm ở tất cả các mặt hàng trong đó, giảm mạnh nhất là xe máy nguyên chiếc giảm 71,3% và điện thoại di động giảm 34,8%. 
Về thị trường nhập khẩu, KNNK từ thị trường Châu Á vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong số các thị trường nhập khẩu của cả nước chiếm 79,3%. Trong đó, KNNK từ ASEAN chiếm hơn 18%, các nước Đông Á chiếm 56,8% riêng Trung Quốc chiếm hơn 24,7% trong tổng KNNK của cả nước. Nhập khẩu từ Châu Á và Châu Mỹ tăng tương ứng là 8,7% và 11,9%, các thị trường còn lại nhập khẩu đều giảm (Phụ lục 6).

2.2. Cán cân thương mại 

Do tốc độ tăng xuất khẩu cao hơn nhập khẩu nên 9 tháng đầu năm 2012, Việt Nam ước xuất siêu 34 triệu USD. Trong đó, khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) xuất siêu gần 2,28 tỷ USD, các doanh nghiệp trong nước nhập siêu gần 8,6 tỷ USD. Việt Nam vẫn nhập siêu chủ yếu với khu vực Châu Á.
 Đánh giá chung về hoạt động xuất nhập khẩu 9 tháng 

- Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 9 tháng năm 2012 tăng cao hơn tốc độ tăng trưởng nhập khẩu đã làm cho Việt Nam xuất siêu khoảng 34 triệu USD, tuy nhiên xuất siêu trong bối cảnh kinh tế gặp khó khăn, sản xuất suy giảm là dấu hiệu cần phải quan tâm để có những chính sách hỗ trợ thúc đẩy sản xuất.  
- So với cùng kỳ năm 2012, có thêm 3 mặt hàng có KNXK xuất khẩu trên 1 tỷ USD đó là: đó là sản phẩm sắt thép, sản phẩm chất dẻo, túi xách, va li, mũ, ô dù, đã đưa tổng số các mặt hàng có quy mô xuất khẩu trên 1 tỷ USD là 22 mặt hàng. 

- Khối các doanh nghiệp FDI vẫn tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong việc tạo giá trị xuất khẩu, tỷ trọng xuất khẩu FDI trong tổng kim ngạch xuất khẩu vẫn tiếp tục tăng, trong đó xuất hiện thêm mặt hàng mới của khối có quy mô và tốc độ tăng trưởng cao là mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện, máy ảnh, máy quay phim đã đóng góp hơn 5,4 tỷ USD vào mức tăng kim ngạch xuất khẩu. 
· Một số mặt hàng chủ lực như: dệt may, da giầy, sản phẩm gỗ... có quy mô xuất khẩu lớn nhưng tốc độ tăng trưởng đạt thấp hơn so với mức tăng trưởng xuất khẩu chung của cả nước đã thể hiện sự khó khăn trong tìm kiếm thị trường xuất khẩu, đặc biệt rơi vào những doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước, vì vậy vẫn cần lưu ý để có biện pháp hỗ trợ trong việc đẩy mạnh xuất khẩu trong những tháng cuối năm.
- Nhập khẩu của nhóm cần hạn chế và cần kiểm soát nhập khẩu đã giảm, nhập khẩu của nhóm cần nhập khẩu vẫn tăng để đáp ứng nhu cầu sản xuất, tuy nhiên, nhập khẩu của khối các doanh nghiệp trong nước giảm, trong khi các doanh nghiệp nước ngoài vẫn tăng cao đã thể hiện khả năng thích nghi và năng lực cạnh tranh yếu của các doanh nghiệp trong nước trong tình hình kinh tế thế giới suy giảm.
Nhìn chung, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam 9 tháng năm 2012 có tốc độ tăng xuất khẩu cao hơn tốc độ tăng nhập khẩu. Việt Nam đã xuất siêu, Với mục tiêu kế hoạch KNXK tăng 12% thì cả năm phải đạt 109,5 tỷ USD. Tuy nhiên, trong chín tháng đầu năm đã đạt 83,78 tỷ USD và trên thực tế, tình hình xuất khẩu vẫn có xu hướng tăng, theo thống kê của những năm gần đây KNXK Việt Nam thường tăng mạnh vào những tháng cuối năm, nếu không có yếu tố đột biến khả năng xuất khẩu cả năm sẽ đạt khoảng 113 tỷ USD.
3. Thị trường trong nước

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ xã hội  tháng 9 ước đạt 195,1 ngàn tỷ đồng, tính chung 9 tháng đầu năm 2012 ước đạt 1.713 ngàn tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2010 đây là mức tương đối thấp so với cùng kỳ (các năm thông thường tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ so với cùng kỳ thường tăng từ 20-22%). Nguyên nhân do một phần sức mua yếu và một phần do giá hàng hoá tăng thấp (CPI 8 tháng đầu năm chỉ tăng 2,86%, CPI tháng 9 tăng 5,13%, đặc biệt CPI tháng 6 và tháng 7 còn giảm).

Mặc dù mức tăng tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ lũy kế theo tháng có xu hướng giảm (cộng dồn đến kỳ báo cáo qua 5 tháng đầu năm đều tăng trên 20% so với cùng kỳ năm trước, đến 6 tháng chỉ tăng 19,46% và 7 tháng chỉ tăng 18,03%, 8 tháng tăng 17,8%, ước 9 tháng tăng 17,3%), tuy nhiên nếu loại trừ yếu tố giá, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ổn định quanh mức 6,7-6,8% (đây là mức tăng loại trừ yếu tố giá khả quan hơn so với các tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ cả năm 2011 nếu loại trừ yếu tố tăng giá chỉ tăng 4,7%). 
Xét theo thành phần kinh tế thì khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng cao nhất, tăng 34%, tiếp đó là khu vực kinh tế tư nhân tăng 22,8%, khu vực kinh tế nhà nước không tăng. Xét theo ngành kinh tế, ngành du lịch có mức tăng trưởng cao nhất, tăng 30,9%, tiếp đó là ngành dịch vụ tăng 20,3%, ngành thương nghiệp tăng 16,5%. (Phụ lục 7)
Thị trường hàng hoá trong nước dồi dào, nguồn cung hàng hoá trên thị trường luôn được đảm bảo, tuy nhiên tiêu dùng chững lại do kinh tế gặp khó khăn, hàng hoá khó tiêu thụ, giá giảm, hàng tồn kho tăng, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối gặp khó khăn.
Với diễn biến nêu trên, thị trường hàng hóa các tháng còn lại của năm 2012 có nhiều diễn biến phức tạp, chịu tác động bởi nhiều yếu tố chủ quan và khách quan, trong đó đáng chú ý là sự suy giảm trong tiêu dùng... dự kiến tổng mức bán lẻ năm 2012 tăng khoảng 18-19% so với năm 2011.

Công tác quản lý thị trường: theo thống kê chưa đầy đủ, 9 tháng đầu năm lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 112.683 lượt, xử lý 59.175 vụ vi phạm, trong đó có 8.751 vụ buôn lậu, 7.945 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả, 12.859 vụ vi phạm trong lĩnh vực giá, 29.620 vụ vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh; với tổng số thu trên 275 tỷ đồng (tăng trên 15 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2011), trong đó phạt hành chính trên 168 tỷ đồng; phạt và truy thu thuế trên 9 tỷ đồng; tiền bán hàng tịch thu 98 tỷ đồng; trị giá hàng tịch thu chưa bán là 229 tỷ đồng; trị giá hàng tiêu hủy gần 40 tỷ đồng. 
IV. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Công tác đầu tư trong nước: Tổng vốn đầu tư xây dựng ước 9 tháng năm 2012 của các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty và các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Công Thương thực hiện 144.034 tỷ đồng bằng 62% kế hoạch năm, trong đó: các Tập đoàn và Tổng công ty 91 thực hiện 141.773 tỷ đồng và bằng 62,5% kế hoạch năm; khối hành chính sự nghiệp thực hiện 205,5 tỷ đồng bằng 47,2% kế hoạch năm (Phụ lục 9).

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư của các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty và các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ (Phụ lục 10).
V. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Công tác quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trong 9 tháng đầu năm tập trung vào việc xây dựng các đề án trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhằm triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Ngoài ra, Bộ đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-BCT ngày 17 tháng 8 năm 2012 nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nên đã góp phần duy trì ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, lưu thông hàng hóa, đầu tư phát triển của doanh nghiệp trong ngành trên phạm vi cả nước. (Phụ lục 11).
Tính đến ngày 19 tháng 9 năm 2012, Bộ Công Thương đã hoàn thành trình/ban hành 16 văn bản (thực tế Bộ Công Thương đã trình 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 3 Nghị định, 11 Thông tư và 1 thông tư liên tịch, tổng cộng là 15 văn bản. Nhưng do có 1 Thông tư ban hành xử lý được cho 2 Thông tư đã đăng ký trong Chương trình, nên coi như Bộ Công Thương đã hoàn thành 16/60 văn bản của Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật). Số văn bản mà Bộ Công Thương còn phải trình/ban hành là 44 văn bản.
Kết quả đơn giản hoá thủ tục hành chính: Tổng số thủ tục hành chính Bộ Công Thương phải đơn giản hoá là 201 thủ tục, trong 9 tháng đã đơn giản hoá được 118 thủ tục, đạt tỷ lệ 58,7%, trong đó: số thủ tục phải chờ sửa đổi Luật và Nghị định là 40 thủ tục, số thủ tục đang trình Chính phủ là 12 thủ tục, số thủ tục đang trong giai đoạn hoàn chỉnh dự thảo là 2 thủ tục, như vậy nếu tính 12 thủ tục đã trình Chính phủ và trừ 40 thủ tục đang chờ sửa đổi Luật và Nghị định thì tỷ lệ hoàn thành là 81%. 
V. DỰ BÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2011 VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG 3 THÁNG CUỐI NĂM 

1. Dự báo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2012
Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế - xã hội cũng như tình hình công nghiệp và thương mại 9 tháng đầu năm, dự kiến thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu của ngành năm 2012 so với thực hiện năm 2011 như sau:

- Chỉ số sản xuất công nghiệp cả năm 2012 ước tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2011.
- Kim ngạch xuất khẩu cả năm 2012 ước đạt khoảng 113 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2011. 
- Kim ngạch nhập khẩu năm 2012 ước đạt khoảng 114 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2011.
- Nhập siêu cả năm 2012 khoảng 1 tỷ USD với tỷ lệ nhập siêu/xuất khẩu khoảng 0,9%. 
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng khoảng 18-19% so với cùng kỳ năm 2011.
Để đạt được mục tiêu trên, góp phần vào tăng trưởng GDP nền kinh tế (dự kiến đạt từ 5,3-5,6%), toàn ngành Công Thương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 13/NQ-CP và các văn bản chỉ đạo khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công Thương, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp sau: 
1. Về sản xuất công nghiệp

- Các doanh nghiệp sản xuất trong toàn ngành tiếp tục tiết giảm chi phí, khơi thông đầu ra cho hàng hóa bằng cách củng cố hệ thống phân phối để sản phẩm hàng hóa từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng ở mức giá thấp nhất, giảm tồn kho sản phẩm.


- Tiếp tục thực hiện sâu rộng Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, nhằm giảm nhập khẩu, khuyến khích tiêu dùng hàng trong nước, kích thích sản xuất phát triển.


- Đẩy mạnh sản xuất để đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu. Riêng Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục tích cực phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất điện để đáp ứng đủ cho nhu cầu sử dụng điện trong những tháng cuối năm.


- Triển khai chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, mà trọng tâm là doanh nghiệp nhà nước, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.


2. Về xuất nhập khẩu

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia nhằm khai thông thị trường. 


- Tổ chức hiệu quả, đồng bộ công tác thông tin, dự báo, bám sát tình hình thị trường; Chỉ đạo các tham tán thương mại tại các thị trường, đặc biệt là các thị trường trọng điểm kịp thời phát hiện các thay đổi về chính sách, cơ chế quản lý nhập khẩu, kiểm soát chất lượng hoặc những thông tin bất lợi đối với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam tại các thị trường, kịp thời thông báo cho các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, Hiệp hội để chủ động phối hợp, ngăn ngừa, giải quyết sớm các vụ việc phát sinh.


- Chủ động phối hợp với Bộ Tài chính triển khai có hiệu quả Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước nhằm góp phần hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu tiếp cận với nguồn vốn tín dụng xuất khẩu, đẩy mạnh hoạt động bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn.


- Tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính trong việc điều chỉnh linh hoạt thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và tạo thuận lợi hơn nữa về thủ tục hải quan theo hướng hỗ trợ tối đa cho sản xuất trong nước và thúc đẩy kinh doanh, xuất khẩu. 


3. Về thị trường trong nước


- Tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu để có biện pháp điều tiết kịp thời, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá; Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, lưu thông, bảo đảm cân đối cung cầu, an sinh xã hội; 


- Tập trung cho công tác xúc tiến thương mại thị trường trong nước, ưu tiên triển khai nhiều chương trình trong khuôn khổ của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” như tổ chức các hội chợ, triển lãm, đưa hàng hoá về nông thôn... nhằm kích thích tiêu dùng, đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất.


- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong việc điều tiết cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu, chủ động cùng với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra kiểm soát thị trường nhằm đảm bảo cho thị trường hoạt động lành mạnh.


4. Về hội nhập kinh tế quốc tế


Tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch trong hoạt động hội nhập quốc tế mà trọng tâm là hội nhập kinh tế quốc tế.
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